BỐ CỤC BÁO CÁO CỦA TẬP THỂ
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình:

2. Chức năng, nhiệm vụ:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn theo Nghị định:

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, SX, công tác của cơ quan, đơn vị: 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
4. Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể: 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÂN
1. Danh hiệu thi đua:
2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn HTXSNV) :
3. Hình thức khen thưởng:
	ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….

……..ĐƠN VỊ ………...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	………., ngày     tháng     năm 202..


BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG ....

(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG ........)
(ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)
(ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA .....................)

..................(tên tập thể đề nghị)..................
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: ………………………..

- Đoại thoại: ………………. 
Fax: …………………
- Website: www…………………………………
- Quá trình thành lập và phát triển: …………………………….
- Những đặc điểm chính của đơn vị:
…(Đơn vị)…….. có ….. cán bộ - công nhân viên; có …..  đơn vị trực thuộc (phòng, ban, tổ, …). Có Chi bộ Đảng với ….. Đảng viên; Công đoàn cơ sở với ….. công đoàn viên; Đoàn cơ sở với …. Đoàn viên. 

…………………nêu ngắn gọn đặc điểm chính……………………….

2. Chức năng, nhiệm vụ:
 …………….(nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ)…………..

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định tại Điểm …., Khoản….., Điều ….. của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (hoặc Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ):

Trong những năm qua, tập thể cán bộ - nhân viên …  (tên đơn vị)…….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được, với kết quả như sau:
a) Số liệu hoạt động chung:
Ví dụ: Nếu là đơn vị sản xuất, kinh doanh thì phải có bảng thống kê so sánh các tiêu chí, như sau:
ĐVT: 1000 đồng

	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Tổng số vốn cố định 
	
	
	
	
	

	Tổng số vốn lưu động 
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay NH)
	
	
	
	
	

	Giá trị tổng sản lư
	
	
	
	
	

	Tổng doanh thu
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	
	
	

	Các khoản nộp ngân sách
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	
	

	Tỉ suất lợi nhuận/vốn 
	
	
	
	
	

	Đầu tư tái sản xuất
	
	
	
	
	

	Thu nhập bình quân/tháng
	
	
	
	
	

	Đóng góp phúc lợi xã hội
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHXH đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHYT đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHTN đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học
	
	
	
	
	



- Trong những năm qua, Công ty luôn đảm bảo doanh thu vượt kế hoạch .....% so với kế hoạch năm 2023. Công ty đã nộp số tiền thuế và các khoản thu khác đạt tỉ lệ ......% so với đăng ký và nộp ngân sách tăng trên ....% năm so với năm 2022. Hàng năm, Công ty đã nộp đủ, đúng các loại thuế (như đã kê khai), các khoản thu khác theo đúng quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn, đồng thời bảo vệ tốt môi trường và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, kinh doanh.
(Ghi chú: Luật, Nghị định không quy định Doanh nghiệp phải có xác nhận thuế, bảo hiểm, kiểm toán, ... nhưng trường hợp cần thiết làm rõ thông tin về thuế, bảo hiểm, kiểm toán, ... thì có thể lấy ý kiến hiệp y các cơ quan liên quan. Vì vậy, các Doanh nghiệp có thể tự chuẩn bị trước xác nhận thuế, bảo hiểm, kiểm toán, ... nếu trình hồ sơ gấp hoặc doanh nghiệp có thương hiệu lớn, ...)!!!
Ví dụ: nếu cấp huyện huyện, cấp xã thì phải có bảng số liệu, như sau:

	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Tổng thu ngân sách NN (tỷ đồng)
	
	
	
	
	

	Nộp thuế (tỷ đồng)
	
	
	
	
	

	Giải quyết việc làm (người/ %)
	
	
	
	
	

	Đào tạo nghề (người/%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố (hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên
	
	
	
	
	

	Hiến máu nhân đạo
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ hoàn thành bậc Tiểu học (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ tốt nghiệp THCS (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hoàn trả hồ sơ (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hài lòng của khách hàng (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo các loại (%)
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	


Ví dụ: nếu Bệnh viện thì phải có bảng thống kê so sánh các tiêu chí , như sau:

	Nội dung
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023 

	Tổng số lượt khám
	
	
	
	
	

	Tổng số lượt chữa bệnh
	
	
	
	
	

	Điều trị Nội trú
	
	
	
	
	

	Điều trị Ngoại trú
	
	
	
	
	

	Tổng số giường bệnh
	
	
	
	
	

	Thu viện phí và dịch vụ 
	
	
	
	
	

	Chi thanh toán cho cá nhân 
	
	
	
	
	

	Các khoản nộp ngân sách Thuế TNDN
	
	
	
	
	

	Thu nhập bình quân người/tháng
	
	
	
	
	

	Trích nộp phúc lợi tập thể cho CB-NV (quỷ KT – PL)
	
	
	
	
	

	Đóng góp công tác xã hội từ thiện 
	
	
	
	
	

	Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với NLĐ 
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	


b) Thành tích xuất sắc trong …………..

(…….Nêu thành tích xuất sắc của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ…………………..)

- Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể và hiệu quả, năng suất, chất lượng, kết quả công tác sơ với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, đề tài NCKH, công nghệ và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước.

- Trong công tác cải cách hành chính.: .......................

- Trong công tác quản lý tài chính: …………………..

- Trong công tác phát triển chuyên môn: ……………………….
- Trong công tác quy hoạch cán bộ: ................

- Trong công tác khoa học kỹ thuật: ……………………..

- Trong công tác hợp tác trong nước, quốc tế: ……………….. 
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị:
2.1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích:

- Sự chỉ đạo của ........................... về chuyên môn nghiệp vụ,  trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn của ngành. Sự chỉ đạo sâu sát của ............. đã góp phần giúp ................... thực hiện thành công, hiệu quả cao các chỉ tiêu.

(.....nêu lên các giải pháp, mô hình đã áp dụng, thực hiện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đơn vị......) 

2.2. Các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động, sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị:
(.....nêu lên các phong trào thi đua đã áp dụng, thực hiện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đơn vị......) 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm bị kỷ luật dù là hình thức thấp nhất về việc vi phạm chủ  trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong những năm qua. Thực hiện các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp, an toàn.
.................................(bổ sung các giải pháp tổ chức thực hiện) ...........................
4. Hoạt động Đảng và Đoàn thể: 

4.1. Đảng bộ/Chi bộ: 
(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Đảng bộ/Chi bộ…). 
Đảng bộ/Chi bộ được xếp loại (ghi số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận, được tính từ sau năm được khen thưởng lần trước)

4.2. Công đoàn: 
(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Công đoàn). 
Công đoàn được xếp loại (ghi số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận, được tính từ sau năm được khen thưởng lần trước).
4.3. Đoàn thanh niên/Chi đoàn : 
(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Đoàn thanh niên/Chi đoàn). 
Đoàn thanh niên/Chi đoàn được xếp loại (ghi số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận, được tính từ sau năm được khen thưởng lần trước)
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	201…
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-.......  ngày .../.../201.. của Bộ/ngành......(nếu có)

	201…
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	2023
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../2023 của UBND tỉnh/thành phố……..


2. Quyết định công nhận hoặc văn bản xác nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn HTXSNV) :

	Năm
	Đánh giá kết quả hoạt động
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ quan ban hành quyết định

	201…
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Quyết định số …../QĐ-…. ngày /…/201… của…………………………

	201…
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày …/../201… của …………………..

	
	
	

	
	
	

	2023
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Quyết định số …../QĐ-…. ngày /…/201… của…………………………


3. Hình thức khen thưởng:
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	20...
	Huân chương Lao động hạng ….. về thành tích….
	Quyết định số .../QĐ-CTN ngày .../../20... của Chủ tịch nước

	20..
	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích….
	Quyết định số ..../QĐ-TTg ngày .../../20…. của Thủ tướng Chính Phủ

	201..
	Bằng khen về thành tích….
	Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..

	201…
	Bằng khen về thành tích….
	Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/../201… của UBND tỉnh/thành phố……..


Căn cứ tại Điểm…, Khoản…., Điều… của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (hoặc Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ), (…..tên tập thể…..) đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng (danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng).
	

	             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          (Chủ tịch/Giám đốc/Trưởng phòng,…) 



	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN


CHỦ TỊCH/GIÁM ĐỐC
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ……….
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